
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC SÀI ĐỒNG

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 1

TRƯỜNG TIỂU HỌC SÀI ĐỒNG

Hệ: Công lập

Hộ khẩu thường trú Nơi ở hiện nay Đối tượng TSSTT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Ghi chú

1 BÙI THÁI AN Nữ 01/04/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 16,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 16,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

2 NGUYỄN ĐỨC AN Nam 05/05/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 17,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 17,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

3 NGUYỄN ĐỨC AN Nam 23/02/2013 Bắc Ninh Kinh Tổ dân phố số 9,phường Phúc 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 9,phường Phúc 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

4 NGUYỄN PHÚC LÂM AN Nam 14/10/2013 Hà Nội Kinh số 47, ngách 100/27,Tổ dân phố số 

18,phường Sài Đồng,quận Long 

Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 18,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

5 NGUYỄN VĂN AN Nam 10/05/2013 Hà Nội Kinh Số nhà 12,Tổ dân phố số 17,phường 

Sài Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

Số nhà 12,Tổ dân phố số 17,phường 

Sài Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

6 TRẦN TÂM AN Nữ 17/09/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 13,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 13,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

7 ĐÀO ĐỨC ANH Nam 08/09/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 13,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 13,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

8 ĐẶNG CHÂU ANH Nữ 27/09/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 18,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 18,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

9 ĐOÀN CHÂU ANH Nữ 15/10/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 16,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 16,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

10 LÊ QUỲNH ANH Nữ 27/03/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 13,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 13,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

11 NGUYỄN DUY ANH Nam 15/06/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 13,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 13,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

12 NGUYỄN HÀ ANH Nữ 21/10/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 18,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

Số 17, ngõ 100/27, tổ 18, Phường Sài 

Đồng, quận Long Biên, TP Hà 

Nội,Tổ dân phố số 18,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

13 NGUYỄN NHẬT ANH Nam 30/09/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 17,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 17,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

DT1



Hộ khẩu thường trú Nơi ở hiện nay Đối tượng TSSTT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Ghi chú

14 NGUYỄN TRẦN BẢO ANH Nữ 20/02/2013 Hà Nội Kinh P403- nhà N03B,Tổ dân phố số 

9,phường Phúc Đồng,quận Long 

Biên,Hà Nội

p403- nhà N03B,Tổ dân phố số 

9,phường Phúc Đồng,quận Long 

Biên,Hà Nội

DT1

15 NGUYỄN TRÚC ANH Nữ 10/11/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 13,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 13,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

16 PHẠM ĐỨC ANH Nam 05/11/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 17, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 17, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT1

17 PHẠM THỊ MAI ANH Nữ 03/10/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 17,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 17,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

18 VŨ TRÚC ANH Nữ 13/03/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 13,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 13,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

19 BÙI QUỐC BẢO Nam 12/12/2013 Hà Tĩnh Kinh Tổ dân phố số 15,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 15,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

20 LÊ GIA BẢO Nam 07/05/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 15,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 15,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

21 TRƯƠNG HỮU MINH BẢO Nam 16/02/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 18, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 18, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT1

22 NGUYỄN VĂN BÁU Nam 30/04/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 17,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 17,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

23 NGUYỄN NGỌC BÍCH Nữ 12/07/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 17,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 17,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

24 HÀ NGUYỄN BẢO CHÂU Nữ 20/11/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 17,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 17,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

25 PHẠM MINH CHÂU Nữ 28/12/2013 Hà Nội Kinh P1108 Nhà SunriseBuilding NO3B, 

Khu đô thị Sài Đồng,Tổ dân phố số 

9,phường Phúc Đồng,quận Long 

Biên,Hà Nội

P1108 Nhà SunriseBuilding NO3B, 

Khu Đô Thị Sài Đồng,Tổ dân phố số 

9,phường Phúc Đồng,quận Long 

Biên,Hà Nội

DT1

26 NGUYỄN HÀ CHI Nữ 15/07/2013 Hà Nội Kinh số 4-A12 Ngách 121/17 - Phố Sài 

Đồng,Tổ dân phố số 14,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

Số 4-A12 Ngách 121/17 - Phố Sài 

Đồng,Tổ dân phố số 14,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

27 NGUYỄN HÀ CHI Nữ 19/01/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 9,phường Phúc 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 9,phường Phúc 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

28 NGUYỄN QUỲNH CHI Nữ 18/06/2013 Hà Nội Kinh số nhà 5,Tổ dân phố số 15,phường 

Sài Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

Số nhà 5,Tổ dân phố số 15,phường 

Sài Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

29 NGUYỄN BÁ CƯỜNG Nam 04/10/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 13,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 13,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

30 NGUYỄN HOÀNG MINH 

DŨNG

Nam 14/04/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 12,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 12,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

DT1



Hộ khẩu thường trú Nơi ở hiện nay Đối tượng TSSTT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Ghi chú

31 NGUYỄN ĐỨC DUY Nam 09/09/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 16,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 16,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

32 NGUYỄN MẠNH DUY Nam 28/08/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 12,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 12,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

33 PHẠM THÙY DƯƠNG Nữ 19/11/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 14,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 14,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

34 VŨ MINH ĐĂNG Nam 26/01/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 12,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 12,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

35 VŨ MINH ĐỨC Nam 28/07/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 13,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 13,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

36 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG Nam 13/03/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 14,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 14,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

37 PHẠM MINH CHÂU GIANG Nữ 29/01/2013 Đà Nẵng Kinh Căn hộ 307 Tòa Sunrise Building 2, 

phố Nguyễn Lam,Tổ dân phố số 

9,phường Phúc Đồng,quận Long 

Biên,Hà Nội

Căn Hộ 307 Tòa Sunrise Building 2, 

Phố Nguyễn Lam,Tổ dân phố số 

9,phường Phúc Đồng,quận Long 

Biên,Hà Nội

DT1

38 PHẠM THU GIANG Nữ 16/10/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 12,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 12,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

39 CHU HOÀNG HÀ Nữ 06/08/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 21,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 21,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

40 MAI KHÁNH HÀ Nữ 20/12/2013 Hà Nội Kinh số nhà 21- ngõ 100,Tổ dân phố số 

18,phường Sài Đồng,quận Long 

Biên,Hà Nội

sn 21, ngõ 100,Tổ dân phố số 

18,phường Sài Đồng,quận Long 

Biên,Hà Nội

DT1

41 NGUYỄN THANH HÀ Nữ 24/09/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 17,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 17,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

42 DƯƠNG MINH HẢI Nam 04/08/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 17,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 17,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

43 NGUYỄN HOÀNG HẢI Nam 24/05/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 12,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 12,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

44 NGUYỄN MAI BẢO HÂN Nữ 20/06/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 14,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 14,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

45 NGUYỄN NGỌC HÂN Nữ 15/02/2013 Hà Nội Kinh A9,Tổ dân phố số 16,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

A9,Tổ dân phố số 16,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

46 NGUYỄN NGỌC BẢO HÂN Nữ 27/04/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 15,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 15,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

47 VŨ NGUYỄN GIA HÂN Nữ 17/04/2013 Hưng Yên Kinh Tổ dân phố số 14, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 14, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT1



Hộ khẩu thường trú Nơi ở hiện nay Đối tượng TSSTT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Ghi chú

48 LƯU TRẦN THẾ HIỂN Nam 09/01/2013 Hà Nội Kinh 545 Nguyễn Văn Linh,Tổ dân phố số 

13,phường Sài Đồng,quận Long 

Biên,Hà Nội

545 Nguyễn Văn Linh,Tổ dân phố số 

13,phường Sài Đồng,quận Long 

Biên,Hà Nội

DT1

49 PHẠM TRUNG HIẾU Nam 22/06/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 14,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 14,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

50 THÂN ĐỨC HIẾU Nam 16/07/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 16, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 16, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT1

51 ĐINH HUY HOÀNG Nam 21/06/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 12,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 12,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

52 NGUYỄN PHAN MINH HUỆ Nữ 13/11/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 9,phường Phúc 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 9,phường Phúc 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

53 NGUYỄN HUY HÙNG Nam 06/09/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 17, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 17, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT1

54 TRẦN ĐỨC HUY Nam 27/08/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 14,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 14,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

55 NGUYỄN TUẤN HƯNG Nam 10/08/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 13, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 13, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT1

56 ĐÀO THU HƯƠNG Nữ 26/09/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 15,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 15,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

57 NGUYỄN MINH KHANG Nam 02/10/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 14, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 14, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT1

58 CAO GIA KHÁNH Nam 05/04/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 14,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 14,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

59 NGUYỄN PHÚ KHÁNH Nam 28/11/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 17,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 17,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

60 TRẦN HOÀNG GIA 

KHÁNH

Nam 19/06/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 13,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 13,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

61 ĐÀO TRÚC LÂM Nữ 22/10/2013 Hà Nội Kinh số nhà 1,Tổ dân phố số 16,phường 

Sài Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

số nhà 1,Tổ dân phố số 16,phường 

Sài Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

62 NGUYỄN BẢO LÂM Nam 05/10/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 12,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 12,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

63 NGUYỄN BẢO LÂM Nữ 06/08/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 12,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 12,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

64 NGUYỄN TUẤN LÂM Nam 17/09/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 13,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 13,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

65 BÙI PHƯƠNG LINH Nữ 02/11/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 12,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 12,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

DT1



Hộ khẩu thường trú Nơi ở hiện nay Đối tượng TSSTT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Ghi chú

66 ĐỖ TUỆ LINH Nữ 23/03/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 16,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 16,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

67 HOÀNG NGỌC KHÁNH 

LINH

Nữ 13/11/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 16,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 16,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

68 MAI NGUYỄN PHƯƠNG 

LINH

Nữ 12/12/2013 Hà Nội Kinh Số 20, hẻm 121/38/3 Phố Sài Đồng,Tổ 

dân phố số 16,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

Số 20, hẻm 121/38/3 phố Sài Đồng,Tổ 

dân phố số 16,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

69 NGUYỄN KHÁNH LINH Nữ 01/09/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 12,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 12,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

70 BÙI THIÊN LONG Nam 16/08/2013 Hà Nội Kinh Số 43 ngõ 100/12 phố sài đồng- 

phường sài đồng - quận long biên 

-TP Hà Nội,Tổ dân phố số 18,phường 

Sài Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

Số 43 Ngõ 100/12 Phố Sài Đồng- 

Phường Sài Đồng - Quận Long Biên 

-TP Hà Nội,Tổ dân phố số 

18,phường Sài Đồng,quận Long 

Biên,Hà Nội

DT1

71 ĐINH GIA LONG Nam 26/01/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 16,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 16,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

72 NINH PHẠM DIỆU LY Nữ 14/10/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 17,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 17,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

73 ĐINH NGỌC MAI Nữ 26/01/2013 Hà Nội Kinh Số 10 ,Tổ dân phố số 16,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

Số 10,Tổ dân phố số 16,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

74 HOÀNG NHƯ MAI Nữ 31/10/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 15,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 15,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

75 NGUYỄN NGỌC MAI Nữ 18/09/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 13,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 13,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

76 PHẠM NGUYỄN THANH 

MAI

Nữ 24/09/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 17,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 17,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

77 BÙI TUẤN MINH Nam 26/03/2013 Hà Nội Kinh 157,Tổ dân phố số 17,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

157,Tổ dân phố số 17,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

78 LƯU BẢO MINH Nam 16/03/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 15, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 15, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT1

79 NGUYỄN TUẤN MINH Nam 22/06/2013 Hà Nội Kinh Số 9, ngõ 91,Tổ dân phố số 

14,phường Sài Đồng,quận Long 

Biên,Hà Nội

Số 9, ngõ 91,Tổ dân phố số 

14,phường Sài Đồng,quận Long 

Biên,Hà Nội

DT1

80 NGUYỄN VŨ MINH Nam 20/01/2013 Hà Nội Kinh 34 ngách 95/81 phố Vũ Xuân 

Thiều,Tổ dân phố số 12,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

34 Ngách 95/81 Phố Vũ Xuân 

Thiều,Tổ dân phố số 12,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

DT1



Hộ khẩu thường trú Nơi ở hiện nay Đối tượng TSSTT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Ghi chú

81 TRẦN BẢO MINH Nam 14/09/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 21, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

Số Nhà 5, Ngách 557/16 Phường Sài 

Đồng, Quận Long Biên, TP. Hà Nội, 

Tổ dân phố số 21, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT1

82 TRẦN NGUYỄN HÀ MINH Nữ 14/12/2013 Hải Phòng Kinh Tổ dân phố số 9,phường Phúc 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 9,phường Phúc 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

83 LÊ BẢO NAM Nam 16/02/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 12,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 12,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

84 TRẦN ĐÌNH NAM Nam 17/10/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 17,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 17,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

85 TRỊNH DUY BẢO NAM Nam 16/12/2013 Hà Nội Kinh số 67 phố Sài Đồng,Tổ dân phố số 

14,phường Sài Đồng,quận Long 

Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 14,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

86 NGUYỄN THÚY NGA Nữ 16/08/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 16,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

nhà 38- tổ 16 -phường Sài Đồng 

-Long Biên -hà Nội,Tổ dân phố số 

16,phường Sài Đồng,quận Long 

Biên,Hà Nội

DT1

87 NGUYỄN KHÁNH NGÂN Nữ 08/07/2013 Hà Nội Kinh Số 5 ngõ 557 nguyễn văn linh,Tổ dân 

phố số 13,phường Sài Đồng,quận 

Long Biên,Hà Nội

Số 5 ngõ 557 nguyễn văn linh,Tổ dân 

phố số 13,phường Sài Đồng,quận 

Long Biên,Hà Nội

DT1

88 NGÔ KHÁNH NGỌC Nữ 02/12/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 18,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 18,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

89 NGUYỄN TUẤN NGỌC Nam 05/09/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 16,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 16,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

90 TẠ HOÀNG MINH NGỌC Nam 13/03/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 15,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 15,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

91 VŨ BẢO NGỌC Nữ 17/10/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 16,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 16,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

92 HỒ TRUNG NGUYÊN Nam 23/02/2013 Thái Bình Kinh Tổ dân phố số 13, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 13, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT1

93 NGUYỄN KHÔI NGUYÊN Nam 19/10/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 21,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 21,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

94 NGUYỄN KHÔI NGUYÊN Nam 24/09/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 9,phường Phúc 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 9,phường Phúc 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

95 PHẠM KHÔI NGUYÊN Nam 22/03/2013 Hải Dương Kinh Tổ dân phố số 18, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 18, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT1

96 NGUYỄN HOÀNG MINH 

NGUYỆT

Nữ 10/08/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 17, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 17, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT1



Hộ khẩu thường trú Nơi ở hiện nay Đối tượng TSSTT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Ghi chú

97 DƯƠNG BẢO NHI Nữ 28/08/2013 Hà Nội Kinh Tổ 18,Tổ dân phố số 18,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ 18,Tổ dân phố số 18,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

98 NGUYỄN YẾN NHI Nữ 07/05/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 14,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 14,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

99 TRẦN TÂM NHI Nữ 21/08/2013 Hải Dương Kinh Tổ dân phố số 18, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 18, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT1

100 ĐOÀN BẢO NINH Nữ 11/04/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 16,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 16,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

101 PHẠM BẢO OANH Nữ 30/06/2013 Hà Nội Kinh Số nhà 17A - Ngách 557/16,Tổ dân 

phố số 21,phường Sài Đồng,quận 

Long Biên,Hà Nội

Số Nhà 17A - Ngách 557/16,Tổ dân 

phố số 21,phường Sài Đồng,quận 

Long Biên,Hà Nội

DT1

102 NGUYỄN KỲ PHONG Nam 30/04/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 17,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 17,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

103 ĐỖ MINH PHÚ Nam 16/03/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 16,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 16,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

104 NGUYỄN AN PHÚ Nam 17/12/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 17,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 17,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

105 TRẦN VŨ AN PHÚ Nam 01/08/2013 Hà Nội Kinh CC1004 - CC D12 Ngõ 461 Nguyễn 

Văn Linh, Tổ dân phố số 15, phường 

Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 15, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT1

106 NGUYỄN TRỌNG PHÚC Nam 03/10/2013 Hà Nội Kinh Số nhà 55, Ngõ 32,Tổ dân phố số 

13,phường Sài Đồng,quận Long 

Biên,Hà Nội

Số nhà 55, ngõ 32,Tổ dân phố số 

13,phường Sài Đồng,quận Long 

Biên,Hà Nội

DT1

107 ĐÀO THU PHƯƠNG Nữ 01/08/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 18,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 18,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

108 NGUYỄN MINH QUANG Nam 07/05/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 14, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 14, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT1

109 LÊ NGUYỄN TƯỜNG QUÂN Nam 10/09/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 13,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 13,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

110 NGUYỄN MINH QUÂN Nam 28/02/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 12,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 12,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

111 LÊ XUÂN QUÝ Nam 30/08/2013 Hà Nội Kinh LK 7-04 Số 24-ngõ 64-phố Sài 

đồng,Tổ dân phố số 14,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

LK 7-04 Số 24-Ngõ 64-Phố Sài 

Đồng,Tổ dân phố số 14,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

112 NGUYỄN BẢO QUYÊN Nữ 14/12/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 15,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 15,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

DT1



Hộ khẩu thường trú Nơi ở hiện nay Đối tượng TSSTT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Ghi chú

113 PHẠM BẢO QUYÊN Nữ 30/06/2013 Hà Nội Kinh số nhà 17A -  ngách 557/16,Tổ dân 

phố số 21,phường Sài Đồng,quận 

Long Biên,Hà Nội

Số Nhà 17A -  Ngách 557/16,Tổ dân 

phố số 21,phường Sài Đồng,quận 

Long Biên,Hà Nội

DT1

114 ĐÀO HOÀNG SƠN Nam 23/01/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 16,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 16,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

115 ĐẶNG QUANG THIỆN Nam 02/07/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 18,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 18,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

116 NGUYỄN KHÁNH TRANG Nữ 08/10/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 14,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 14,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

117 NGUYỄN VÂN TRANG Nữ 09/05/2013 Hà Nội Kinh 105 sài đồng,Tổ dân phố số 

14,phường Sài Đồng,quận Long 

Biên,Hà Nội

105 sài đồng,Tổ dân phố số 

14,phường Sài Đồng,quận Long 

Biên,Hà Nội

DT1

118 TRƯƠNG HIỀN TRANG Nữ 01/09/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 12,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 12,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

119 NGUYỄN BẢO TRÂM Nữ 24/04/2013 Hà Nội Kinh Số 3,Tổ dân phố số 13,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 13,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

120 NGUYỄN HẢI TRIỀU Nam 03/12/2013 Hà Nội Kinh 503 đường Nguyễn Văn Linh,Tổ dân 

phố số 13,phường Sài Đồng,quận 

Long Biên,Hà Nội

503 đường Nguyễn Văn Linh,Tổ dân 

phố số 13,phường Sài Đồng,quận 

Long Biên,Hà Nội

DT1

121 NGUYỄN QUỐC TRỌNG Nam 26/08/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 21,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 21,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

122 ĐẬU LÊ AN TRÚC Nữ 30/03/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 14,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 14,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

123 CAO TIẾN ĐÌNH TRUNG Nam 27/12/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 15,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

số 1 ngõ 461 đường Nguyễn Văn 

Linh, quận Long biên, Thành phố Hà 

Nội,Tổ dân phố số 15,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

124 LÊ ĐỨC TRUNG Nam 20/04/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 12,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 12,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

125 ĐÀO VŨ ANH TÚ Nam 04/07/2013 Hà Nội Kinh số 8,Tổ dân phố số 15,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 15,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

126 ĐỖ TRẦN MẠNH TÚ Nam 22/10/2013 Hà Nội Kinh Số 31, Tổ dân phố số 15, phường Sài 

Đồng, quận Long Biên, Hà Nội

Số 31, Tổ dân phố số 15, phường Sài 

Đồng, quận Long Biên, Hà Nội

DT1

127 ĐẶNG MINH TUẤN Nam 23/04/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 18,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

Số nhà 8 hẻm 100/1/4, Sài Đồng, 

phường sài đồng, quận long biên, hà 

nội,Tổ dân phố số 18,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

DT1
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128 NGUYỄN THANH TÙNG Nam 21/09/2013 Hà Nội Kinh số 7, ngách 64/22, tổ 12, Sài Đồng,Tổ 

dân phố số 12,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

Số 7, Ngách 64/22, tổ 12, sài Đồng,Tổ 

dân phố số 12,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

129 TRƯƠNG NGUYỄN TỐ 

UYÊN

Nữ 04/11/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 18,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 18,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

130 NGUYỄN HÀ VI Nữ 14/11/2013 Hà Nội Kinh Số 26 ngách 121/4 Ngõ 121 phố Sài 

Đồng,Tổ dân phố số 17,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

Số 26 Ngách 121/4 Ngõ 121 Phố Sài 

Đồng,Tổ dân phố số 17,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

131 NGUYỄN TƯỜNG VI Nữ 29/11/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 12,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 12,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

132 LƯƠNG CÔNG VINH Nam 24/03/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 9,phường Phúc 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ dân phố số 9,phường Phúc 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

133 TÔ NGỌC TƯỜNG VY Nữ 13/01/2013 Hà Nội Kinh số nhà 3, tập thể ô tô 2, ngõ 171 phố 

sài đồng, long biên hà nội,Tổ dân 

phố số 17,phường Sài Đồng,quận 

Long Biên,Hà Nội

số nhà 3 , tập thể ô to2, ngõ 171 phố 

sài đồng , long biên , hà nội,Tổ dân 

phố số 17,phường Sài Đồng,quận 

Long Biên,Hà Nội

DT1

134 BÙI HẢI YẾN Nữ 24/11/2013 Hà Nội Kinh Tổ 15,Tổ dân phố số 15,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

Tổ 15,Tổ dân phố số 15,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

DT1

135 PHAN TÙNG LÂM Nam 06/03/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 16,phường Sài 

Đồng,quận Long Biên,Hà Nội

41 nghách 100/12,Tổ dân phố số 

18,phường Sài Đồng,quận Long 

Biên,Hà Nội

DT2

136 MAI PHẠM BẢO AN Nữ 09/04/2013 Hà Nội Kinh Chung cư Đại Thanh, xã Tả Thanh 

Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội

Tổ dân phố số 16, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

137 NGUYỄN ĐỨC AN Nam 23/10/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 1, phường Đức Giang, 

quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 15, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

138 NGUYỄN NGỌC BẢO AN Nữ 27/09/2013 Hà Nội Kinh Thăng Long, Đông Hưng, Thái Bình Tổ dân phố số 12, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

139 NGUYỄN NGỌC KHÁNH 

AN

Nữ 23/06/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 8, phường Phúc Lợi, 

quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 17, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

140 NGUYỄN PHẠM MI AN Nữ 23/12/2013 Hà Nội Kinh thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà 

Nội

Tổ dân phố số 9, phường Phúc 

Đồng, quận Long Biên, Hà Nội

DT3

141 NGUYỄN PHÚC TƯỜNG AN Nữ 13/07/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 10, phường Phúc 

Đồng, quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 15, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

142 NGUYỄN THÀNH AN Nam 18/02/2013 Hưng Yên Kinh Minh Tiến, Phù Cừ, Hưng Yên Tổ dân phố số 18, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

143 NGUYỄN TƯỜNG AN Nữ 30/11/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 7, phường Phúc 

Đồng, quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 18, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3
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144 ĐÀO BÁ NAM ANH Nam 26/06/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 15, phường Dịch 

Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Tổ dân phố số 15, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

145 ĐINH NGUYỄN BẢO ANH Nữ 22/04/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 5, phường Phúc Lợi, 

quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 15, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

146 ĐỖ HOÀNG ANH Nam 24/01/2013 Hà Tĩnh Kinh Hòa Thượng, xã Bạch Hạ, huyện Phú 

Xuyên, Hà Nội

Tổ dân phố số 16, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

147 LÂM TUỆ ANH Nữ 31/08/2013 Thái Bình Kinh Tổ dân phố số 2, phường Cự Khối, 

quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 17, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

148 LÊ MINH ANH Nữ 14/08/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 17, phường Phương 

Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tổ dân phố số 9, phường Phúc 

Đồng, quận Long Biên, Hà Nội

DT3

149 NGUYỄN BẢO ANH Nữ 29/01/2013 Hà Nội Kinh Thôn Hoàng Long, xã Đặng Xá, 

huyện Gia Lâm, Hà Nội

Tổ dân phố số 16, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

150 NGUYỄN GIA ĐỨC ANH Nam 03/10/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 4, phường Phúc 

Đồng, quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 12, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

151 NGUYỄN HẢI ANH Nam 25/08/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 14, phường Phúc Lợi, 

quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 14, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

152 NGUYỄN NGỌC ANH Nữ 21/01/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 18, phường Phúc 

Đồng, quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 12, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

153 NGUYỄN NGỌC CHÂU 

ANH

Nữ 29/10/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 10, phường Phúc 

Đồng, quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 9, phường Phúc 

Đồng, quận Long Biên, Hà Nội

DT3

154 NGUYỄN NGỌC TÚ ANH Nữ 03/10/2013 Hải Phòng Kinh phường Đông Hải 2, Hải An, Hải 

Phòng

Tổ dân phố số 15, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

155 NGUYỄN QUỲNH ANH Nữ 02/03/2013 Thái Bình Kinh Tổ dân phố số 15, phường Thượng 

Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 13, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

156 NGUYỄN TRÍ ANH Nam 13/10/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 5B, phường Nguyễn 

Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tổ dân phố số 14, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

157 NGUYỄN VI ANH Nữ 14/06/2013 Hà Nội Kinh Tổ 3, phường Thụy Khuê, quận Tây 

Hồ, Hà Nội

Tổ dân phố số 17, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

158 PHẠM LÊ PHƯƠNG ANH Nữ 15/06/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 7, phường Phúc 

Đồng, quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 15, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

159 PHẠM HOÀNG ÂN Nam 04/12/2013 Hà Nội Kinh Chung cư HH3C, phường Hoàng Liệt, 

quận Hoàng Mai, Hà Nội

Tổ dân phố số 15, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

160 ĐỖ HOÀNG BÁCH Nam 06/08/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 8, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 14, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

161 HOÀNG GIA BẢO Nam 21/01/2013 Bắc Giang Kinh Hương Lạc, huyện Lạng Giang, Bắc 

Giang

Tổ dân phố số 18, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3
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162 PHẠM GIA BẢO Nam 10/01/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố Voi Phục, thị trấn Trâu 

Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội

P201-No17-2, Tổ dân phố số 9, 

phường Phúc Đồng, quận Long Biên, 

Hà Nội

DT3

163 THÂN GIA BẢO Nam 11/04/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 28, phường Ngọc 

Thụy, quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 17, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

164 TRẦN PHÚC BẢO Nam 30/09/2013 Hà Nội Kinh Tổ 01, phường Hàng Gai, quận Hoàn 

Kiếm, Hà Nội

Tổ dân phố số 18, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

165 VŨ HOÀNG BẢO CHÂU Nữ 01/02/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 16, phường Việt 

Hưng, quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 16, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

166 ĐỖ MAI CHI Nữ 19/11/2013 Ninh Bình Kinh Khánh Mậu, Yên Khánh, Ninh Bình Tổ dân phố số 17, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

167 LƯƠNG MỸ CHI Nữ 15/11/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 15, phường Giang 

Biên, quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 16, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

168 LÊ NGUYÊN CHƯƠNG Nam 19/11/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 5, phường Phúc 

Đồng, quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 16, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

169 NGUYỄN THÁI CƯƠNG Nam 31/01/2013 Hà Nội Kinh Nam Hải, Tiền Hải, Thái Bình Tổ dân phố số 13, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

170 BÙI NGỌC DIỆP Nữ 15/12/2013 Hà Nội Kinh Phùng Hưng, Khoái Châu, Hưng Yên Tổ dân phố số 13, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

171 NGUYỄN NGỌC DIỆP Nữ 28/06/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 7, phường Phúc 

Đồng, quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 15, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

172 NGUYỄN THÀNH DŨNG Nam 24/09/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 4, phường Thượng 

Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 12, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

173 ĐINH NGỌC ÁNH DƯƠNG Nữ 28/09/2013 Hà Nội Kinh Đội 16, xã Vạn Kim, huyện Mỹ Đức, 

Hà Nội

Tổ dân phố số 18, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

174 ĐOÀN ÁNH DƯƠNG Nữ 30/08/2013 Hà Nội Kinh Trạm Lộ, Thuận Thành, Bắc Ninh Tổ dân phố số 9, phường Phúc 

Đồng, quận Long Biên, Hà Nội

DT3

175 NÔNG HẢI ĐĂNG Nam 08/02/2013 Hà Nội Tày Tổ 03, phường Hàng Đào, quận Hoàn 

Kiếm, Hà Nội

Tổ dân phố số 17, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

176 ĐOÀN MINH ĐỨC Nam 28/11/2013 Hà Nội Kinh Tổ 30, phường Lý Thái Tổ, quận 

Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tổ dân phố số 18, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

177 NGUYỄN ANH ĐỨC Nam 09/07/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 17, phường Bồ Đề, 

quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 15, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

178 NGUYỄN TRÍ ĐỨC Nam 05/11/2013 Hà Nội Kinh Lạc Long Quân, Tổ 5a, phường Xuân 

La, quận Tây Hồ, Hà Nội

Tổ dân phố số 14, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

179 NGUYỄN VŨ MINH ĐỨC Nam 11/05/2013 Hải Dương Kinh Kim Khê, Kim Thành, Hải Dương Tổ dân phố số 16, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3
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180 ĐOÀN HƯƠNG GIANG Nữ 29/01/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 5 A, phường Vĩnh 

Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tổ dân phố số 9, phường Phúc 

Đồng, quận Long Biên, Hà Nội

DT3

181 NGUYỄN KHÁNH GIANG Nữ 16/08/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 19, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 21, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

182 NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ Nữ 19/01/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 19, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 12, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

183 HOÀNG TRUNG HẢI Nam 03/01/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 19, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 13, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

184 NGÔ ĐỖ NGỌC HẢI Nam 29/08/2013 Hà Nội Kinh Tổ 35, phường Yên Phụ, quận Tây 

Hồ, Hà Nội

Tổ dân phố số 14, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

185 TRỊNH THỊ THÚY HẰNG Nữ 26/07/2013 Hà Nội Kinh La Dương, Kiên Quyết, phường 

Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội

Trung Kính, Tổ dân phố số 15, 

phường Sài Đồng, quận Long Biên, 

Hà Nội

DT3

186 VŨ THÁI KIM HẰNG Nữ 22/09/2013 Hà Nội Kinh phường Trần Hưng Đạo, thành phố 

Hải Dương, Hải Dương

Tổ dân phố số 13, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

187 HOÀNG GIA HÂN Nữ 09/10/2013 Hà Nội Kinh Hồng An, Hưng Hà, Thái Bình Tổ dân phố số 14, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

188 LÊ HÀ GIA HÂN Nữ 18/11/2013 Hà Nội Kinh Xuân Thiên, Thọ Xuân, Thanh Hóa Tổ dân phố số 17, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

189 NGÔ GIA HÂN Nữ 13/12/2013 Thái Bình Kinh thị trấn Hưng Hà, Hưng Hà, Thái 

Bình

Tổ dân phố số 18, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

190 NGỤY ĐÌNH BẢO HÂN Nữ 04/06/2013 Hà Nội Kinh Tư Mại, Yên Dũng, Bắc Giang Tổ dân phố số 9, phường Phúc 

Đồng, quận Long Biên, Hà Nội

DT3

191 NGUYỄN TRUNG HIẾU Nam 24/01/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 1, phường Thượng 

Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tổ dân phố số 13, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

192 NGÔ HOÀNG GIA HUY Nam 05/07/2013 Hà Tĩnh Kinh Văn Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam Tổ dân phố số 15, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

193 ĐINH HẠNH LIÊN HƯƠNG Nữ 05/08/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 15, phường Việt 

Hưng, quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 14, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

194 TRỊNH MINH KHÁNH Nữ 16/03/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 6, phường Phúc 

Đồng, quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 16, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

195 VŨ VÂN KHÁNH Nữ 02/04/2013 Hà Nội Kinh Số 5 ngõ 127 Văn cao, Tổ dân phố 

10A, phường Liễu Giai, quận Ba 

Đình, Hà Nội

Tổ dân phố số 13, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

196 NGUYỄN ĐĂNG KHÔI Nam 08/08/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 19, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 12, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

197 PHẠM QUANG KHÔI Nam 13/11/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố 15, phường Cống Vị, 

quận Ba Đình, Hà Nội

Tổ dân phố số 18, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3
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198 ĐÀM MINH KHUÊ Nữ 13/07/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 5, phường Nghĩa Đô, 

quận Cầu Giấy, Hà Nội

Tổ dân phố số 15, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

199 ĐÀO MẠNH KIÊN Nam 18/02/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 4, phường Thạch Bàn, 

quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 12, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

200 TRẦN MINH KIÊN Nam 17/07/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 7B, phường Bạch 

Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tổ dân phố số 17, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

201 NGUYỄN TUẤN KIỆT Nam 12/05/2013 Hà Nội Kinh Số50, Khu Đường 5, xã Dương Xá, 

huyện Gia Lâm, Hà Nội

Tổ dân phố số 14, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

202 ĐẶNG MỸ KIM Nữ 07/11/2013 Hà Nội Kinh Bình Nghĩa, Bình Lục, Hà Nam Tổ dân phố số 15, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

203 LƯƠNG QUỲNH LAM Nữ 20/12/2013 Hà Nội Tày Bảo Sơn, Lục Nam, Bắc Giang Tổ dân phố số 17, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

204 NGUYỄN ANH NGỌC LAM Nữ 09/06/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 15, phường Phúc 

Đồng, quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 12, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

205 TÔ NGUYỄN TRÚC LAM Nữ 19/08/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 12, phường Long 

Biên, quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 14, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

206 NGUYỄN THỊ QUẾ LAN Nữ 24/05/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 3, phường Phúc 

Đồng, quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 15, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

207 ĐOÀN TÙNG LÂM Nam 26/08/2013 Hà Nội Kinh Hải Phúc, Hải Hậu, Nam Định Tổ dân phố số 15, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

208 HOÀNG HẢI LÂM Nam 21/12/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 01, phường Láng Hạ, 

quận Đống Đa, Hà Nội

Tổ dân phố số 13, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

209 PHẠM THANH LÂM Nam 04/02/2013 Hà Nội Kinh thị trấn Bình Minh, Kim Sơn, Ninh 

Bình

Tổ dân phố số 21, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

210 TRẦN LÂM Nam 12/06/2013 Đà Nẵng Kinh Tổ dân phố số 36, phường Yên Hòa, 

quận Cầu Giấy, Hà Nội

Tổ dân phố số 15, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

211 VŨ BẢO LÊ Nữ 27/01/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 20, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 15, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

212 TRẦN CÔNG LONG Nam 23/01/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố 7, phường Phúc Xá, quận 

Ba Đình, Hà Nội

Tổ dân phố số 12, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

213 TRẦN TUẤN LONG Nam 06/09/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 10, phường Thạch 

Bàn, quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 14, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

214 CAO NHẬT MINH Nam 30/12/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 13, phường Thổ 

Quan, quận Đống Đa, Hà Nội

Tổ dân phố số 18, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

215 ĐOÀN BẢO MINH MINH Nữ 04/11/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 1A, phường Cầu Dền, 

quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tổ dân phố số 9, phường Phúc 

Đồng, quận Long Biên, Hà Nội

DT3



Hộ khẩu thường trú Nơi ở hiện nay Đối tượng TSSTT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Ghi chú

216 HOÀNG NHẬT MINH Nam 21/02/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 1, phường Phúc Lợi, 

quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 15, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

217 NGUYỄN NGỌC BẢO MINH Nam 08/01/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 3a, phường Bạch Mai, 

quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tổ dân phố số 15, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

218 PHẠM ĐỨC MINH Nam 04/04/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 11, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 14, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

219 PHẠM HOÀNG MINH Nam 14/02/2013 Hải Dương Kinh Thúc Kháng, huyện Bình Giang, Hải 

Dương

Tổ dân phố số 17, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

220 PHÍ ĐẶNG THẢO MINH Nữ 31/08/2013 Hà Nội Kinh 44A, Tổ 7, phường Mai Động, quận 

Hoàng Mai, Hà Nội

Tổ dân phố số 17, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

221 NGUYỄN THỊ HỌA MY Nữ 25/07/2013 Hưng Yên Kinh Nhân Hoà, Mỹ Hào, Hưng Yên Tổ dân phố số 13, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

222 NGUYỄN NAM Nam 26/04/2013 Phú Thọ Kinh Hải Lựu, Sông Lô, Vĩnh Phúc Tổ dân phố số 15, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

223 NGUYỄN NHẬT NAM Nam 20/11/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 3, phường Phúc 

Đồng, quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 15, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

224 NGUYỄN TRẦN NAM Nam 15/12/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 20, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 18, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

225 NGUYỄN LINH NGA Nữ 10/10/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố Nông Lâm, thị trấn Trâu 

Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội

Tổ dân phố số 9, phường Phúc 

Đồng, quận Long Biên, Hà Nội

DT3

226 CHU HÀ NGÂN Nữ 02/11/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 15, phường Việt 

Hưng, quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 17, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

227 NGUYỄN HẢI NGÂN Nữ 08/02/2013 Hà Nội Kinh Thôn 1, xã Đông Dư, huyện Gia Lâm, 

Hà Nội

Tổ dân phố số 21, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

228 NGUYỄN KHÁNH NGÂN Nữ 28/06/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 20, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 9, phường Phúc 

Đồng, quận Long Biên, Hà Nội

DT3

229 NGUYỄN KHÁNH NGÂN Nữ 22/08/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 11, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 15, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

230 NGUYỄN KIM NGÂN Nữ 02/01/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 4, phường Phúc 

Đồng, quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 9, phường Phúc 

Đồng, quận Long Biên, Hà Nội

DT3

231 ĐÀO GIA NGỌC Nữ 28/10/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 16, phường Việt 

Hưng, quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 21, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

232 NGUYỄN KHÁNH NGỌC Nữ 08/08/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 22, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 21, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

233 PHẠM KHÁNH NGỌC Nữ 23/05/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 20, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 9, phường Phúc 

Đồng, quận Long Biên, Hà Nội

DT3

234 QUÁCH THỊ HỒNG NGỌC Nữ 05/12/2013 Hưng Yên Kinh Hiệp Cường, Kim Động, Hưng Yên Tổ dân phố số 16, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3
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235 TRẦN ĐOÀN THẢO 

NGUYÊN

Nữ 29/08/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 23, phường Long 

Biên, quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 14, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

236 HỒ LƯU LINH NHI Nữ 05/11/2013 Hà Nội Kinh Bảo Lý, Phú Bình, Thái Nguyên Tổ dân phố số 21, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

237 NGUYỄN YẾN NHI Nữ 28/09/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 16, phường Đức 

Giang, quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 15, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

238 ĐỖ NAM PHONG Nam 13/03/2013 Hà Nội Kinh 76 Vũ Xuân Thiều, Tổ dân phố số 22, 

phường Sài Đồng, quận Long Biên, 

Hà Nội

76 Vũ Xuân Thiều, Tổ dân phố số 18, 

phường Sài Đồng, quận Long Biên, 

Hà Nội

DT3

239 NGUYỄN HUY PHONG Nam 30/01/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 19, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 9, phường Phúc 

Đồng, quận Long Biên, Hà Nội

DT3

240 NGUYỄN NAM PHONG Nam 28/02/2013 Hà Nội Kinh 11/26 Ngõ Lương Sử C, Tổ dân phố 

số 53, phường Văn Chương, quận 

Đống Đa, Hà Nội

Tổ dân phố số 12, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

241 NGUYỄN NAM PHONG Nam 04/06/2013 Hà Nội Kinh phường Nguyễn Trung Trực, quận 

Ba Đình, Hà Nội

Tổ dân phố số 21, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

242 NGUYỄN VIỆT PHONG Nam 01/07/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 1, phường Phúc Lợi, 

quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 16, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

243 TỐNG NAM PHONG Nam 21/06/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 12A, phường Thịnh 

Quang, quận Đống Đa, Hà Nội

Tổ dân phố số 16, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

244 NGUYỄN AN PHÚ Nam 25/03/2013 Hà Nội Kinh xã An Châu, thành phố Hải Dương, 

Hải Dương

Tổ dân phố số 18, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

245 NGUYỄN GIA PHÚC Nam 01/03/2013 Thái Bình Kinh Đông Vinh, Đông Hưng, Thái Bình Tổ dân phố số 15, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

246 NGUYỄN MINH QUANG Nam 25/07/2013 Bắc Giang Kinh Bích Sơn, Việt Yên, Bắc Giang Tổ dân phố số 18, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

247 NGUYỄN TRƯỜNG QUÂN Nam 17/11/2013 Hà Nội Kinh Tổ 16, phường Xuân La, quận Tây 

Hồ, Hà Nội

Tổ dân phố số 9, phường Phúc 

Đồng, quận Long Biên, Hà Nội

DT3

248 ĐỖ THÚY QUỲNH Nữ 09/01/2013 Hà Nội Kinh Đại Gia, xã Thụy Phú, huyện Phú 

Xuyên, Hà Nội

Tổ dân phố số 18, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

249 LÊ LINH SAN Nữ 03/12/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 3, phường Phúc 

Đồng, quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 17, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

250 TRẦN TRỌNG SANG Nam 28/10/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 10, phường Phúc 

Đồng, quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 17, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

251 PHẠM THANH SƠN Nam 11/02/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 11, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 12, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

252 TRẦN THỊ THANH TÂM Nữ 26/03/2013 Nghệ An Kinh Tổ dân phố số 3, phường Phúc 

Đồng, quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 9, phường Phúc 

Đồng, quận Long Biên, Hà Nội

DT3
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253 HOÀNG TRUNG THÀNH Nam 29/04/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố Chính Trung, thị trấn 

Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội

Tổ dân phố số 15, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

254 NGUYỄN DUY THÀNH Nam 20/08/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 16, phường Việt 

Hưng, quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 16, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

255 NGUYỄN THANH THẢO Nữ 24/01/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 1, phường Thượng 

Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tổ dân phố số 13, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

256 HOÀNG BÁ QUANG THỊNH Nam 13/12/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 20, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 15, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

257 NGUYỄN HOÀNG THỊNH Nam 12/11/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 04, phường Láng 

Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội

Tổ dân phố số 15, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

258 HÀ ANH THƯ Nữ 08/12/2013 Hà Nội Kinh Số 61/121 Sài Đồng Long Biên Hà 

Nội, Tân Hương, Ninh Giang, Hải 

Dương

Số 61/121 Sài Đồng Long Biên Hà 

Nội, Tổ dân phố số 16, phường Sài 

Đồng, quận Long Biên, Hà Nội

DT3

259 PHẠM ANH THƯ Nữ 23/05/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 13, phường Phúc Lợi, 

quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 14, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

260 ĐỖ THỦY TIÊN Nữ 04/06/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 26, phường Ngọc 

Lâm, quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 17, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

261 VŨ ĐỨC TIẾN Nam 15/08/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố An Lạc, thị trấn Trâu 

Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội

Tổ dân phố số 13, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

262 NGUYỄN THẢO TRANG Nữ 07/07/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 22, phường Đức 

Giang, quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 14, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

263 NGUYỄN THU TRANG Nữ 07/07/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 22, phường Đức 

Giang, quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 14, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

264 TRẦN BÙI THÁI TRANG Nữ 19/04/2013 Hà Nội Kinh TT 125E, Tổ dân phố số 6A, phường 

Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà 

Nội

Tổ dân phố số 9, phường Phúc 

Đồng, quận Long Biên, Hà Nội

DT3

265 NGUYỄN NGỌC BẢO 

TRÂM

Nữ 06/04/2013 Hà Nội Kinh Tổ 5, phường Vĩnh Hưng, quận 

Hoàng Mai, Hà Nội

Tổ dân phố số 17, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

266 NGUYỄN MINH TRÍ Nam 22/11/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 19, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 15, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

267 NGUYỄN KIM TRÚC Nữ 24/06/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố 46, thị trấn Đông Anh, 

huyện Đông Anh, Hà Nội

Tổ dân phố số 14, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

268 NGUYỄN THANH TRÚC Nữ 23/04/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 10, phường Phúc 

Đồng, quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 16, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

269 VŨ ĐỨC TUẤN Nam 02/01/2013 Hà Nội Kinh Tổ 22, phường Hàng Bài, quận Hoàn 

Kiếm, Hà Nội

Tổ dân phố số 14, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

270 NGUYỄN MINH TÙNG Nam 11/02/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 22, phường Dịch 

Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Tổ dân phố số 15, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3
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271 VŨ NGUYỄN NAM VIỆT Nam 05/03/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 10, phường Phúc 

Đồng, quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 9, phường Phúc 

Đồng, quận Long Biên, Hà Nội

DT3

272 NGUYỄN HẢI VINH Nam 06/01/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 21, phường Đức 

Giang, quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 15, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

273 NGUYỄN THÀNH VINH Nam 20/07/2013 Hà Nội Kinh Thôn Thanh Lũng, xã Tiên Phong, 

huyện Ba Vì, Hà Nội

Tổ dân phố số 18, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

274 NGUYỄN TUẤN VINH Nam 26/07/2013 Hà Nội Kinh Tổ 7, Tổ dân phố số 7, phường Phúc 

Đồng, quận Long Biên, Hà Nội

Tổ 12, Tổ dân phố số 12, phường Sài 

Đồng, quận Long Biên, Hà Nội

DT3

275 PHÙNG THẾ VINH Nam 13/04/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 15, phường Việt 

Hưng, quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 17, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

276 NGUYỄN NGỌC VŨ Nam 17/04/2013 Hà Nội Kinh Thanh Trì, xã Phù Linh, huyện Sóc 

Sơn, Hà Nội

Tổ dân phố số 9, phường Phúc 

Đồng, quận Long Biên, Hà Nội

DT3

277 NGUYỄN TUẤN VŨ Nam 01/01/2013 Hà Nội Kinh Tổ 25, phường Tứ Liên, quận Tây 

Hồ, Hà Nội

Tổ dân phố số 14, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

278 ĐOÀN MINH VY Nữ 02/11/2013 Hà Nội Kinh Nguyễn Thái Học, phường Quang 

Trung, thị xã Sơn Tây, Hà Nội

Tổ dân phố số 18, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

279 NGUYỄN THỊ KHÁNH VY Nữ 14/11/2013 Hà Nội Tày Hoàng Tung, Hòa An, Cao Bằng Tổ dân phố số 12, phường Sài Đồng, 

quận Long Biên, Hà Nội

DT3

Ngày      tháng      năm 2019

HIỆU TRƯỞNG
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Tồng số có 279 học sinh

Trong đó có 134 đối tượng 1; 1 đối tượng 2; 144 đối tượng 3; 0 đối tượng 4


